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Tổ Tự Động Hóa

	Tên vật tư
	Th.Mai
	Th.M.Trí
	Th. Đạt
	Th.Minh
	Th.Đức
	Th. Cường
	Th.Trân
	

	Bus 8
	
	
	
	
	
	
	100
	

	IC 8951
	
	
	
	
	
	
	55
	

	Pic 18F4431
	
	
	
	
	
	
	20
	

	Chì hàn
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	

	BA 3A
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	

	Dây nguồn MT
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	

	Băng keo điện
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	Domino 12x2
	
	1
	2
	1
	
	1
	
	

	Domino 20x2
	
	1
	2
	1
	
	1
	
	

	Dây USB A,B
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Nguồn Omron 12v
	
	1
	1
	1
	
	1
	
	

	Nguồn Omron 24v
	
	1
	1
	1
	
	1
	
	

	Dây điện thoại
	
	
	
	
	Bộ
	
	
	

	Pin 3,6V PLC
	
	1
	1
	1
	
	1
	1
	

	Pin 9V
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	Pin 1,5v
	
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	

	Nạp USB 89xx
	
	1
	
	1
	
	1
	5
	

	Nạp USB PIC
	
	1
	
	1
	
	1
	3
	

	IC số
	
	
	
	
	Bộ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ký tên
	
	
	
	
	
	
	
	


